
Phụ lục III 
DANH MỤC CÁC THIẾT BỊ TRẠM GỐC VÔ TUYẾN ĐIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ KHAI THÁC 

TRONG MẠNG THÔNG TIN VÔ TUYẾN ĐIỆN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/ TT-BTTTT ngày 13 tháng 8 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kính gửi: Cục Tần số vô tuyến điện 

1.​ Tên tổ chức: 
2.​ Địa chỉ liên lạc: 

Số điện thoại:​ ​ ​ ​ ​  
Số fax: 

3.​ Danh mục các thiết bị trạm gốc vô tuyến điện đăng ký khai thác trong mạng thông tin vô tuyến điện  

STT Địa điểm đặt 

(Xã/phường, 
quận/huyện, 

tỉnh) 

Mã trạm 
(hoặc mã 
sector) 

Nhãn 
hiệu 

thiết bị 

Dải tần 
số (MHz) 

Số kênh 
tần số 

Công suất 
cực đại 

(W) 

Anten Tên anten Góc 
nghiêng 

Kiểu Hướng 
tính 

(D hay 
ND) 

Kích 
thước 

Kinh 
độ 

Vĩ độ Độ cao 
so với 

mặt đất 
 

Phân 
cực 

Hệ số 
khuếch 

đại 

Góc 
phương 
vị của 
hướng 
bức xạ 
chính 

  

                  
                  
                  
                  
                  
Ghi chú: Thời gian chốt số liệu báo cáo tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo. 
     Làm tại, ……………, ngày….. tháng….. năm……. 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 
(chữ ký, họ và tên của người có thẩm quyền và đóng dấu/chữ ký số của tổ chức, doanh nghiệp)       



 


